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1 0463181001 Lê Quốc Anh 16/06/2000 T T 9 8 3 4.7 7 6.3

2 0463181002 Nguyễn Văn Bảo 10/03/2000 V V V 5 4 4 4.0 4 4.1

3 0463181006 Phan Văn Phi Đanl 18/01/2000 T 9 8 5 6.0 6 6.3

4 0463181008 Lê Minh Hiếu 11/08/1998 9 8 4 5.3 7 6.5

5 0463181009 Nguyễn Tài Hòa 15/07/2000 V T 8 7 7 7.0 7 7.1

6 0463181010 Lê Huỳnh Đức Huy 30/06/2000 9 8 7 7.3 6 6.8

7 0463181013 Nguyễn Đăng Khoa 27/04/2000 9 8 6 6.7 7 7.1

8 0463181016 Nguyễn Tuấn Kiệt 13/11/2000 V V V 5 5 4 4.3 5 4.7

9 0463181017 Bùi Thiên Lâm 02/08/2000 V 8 9 8 8.3 9 8.6

10 0463181018 Đoàn Chánh Nghĩa 31/12/1999 V 8 8 6 6.7 8 7.5

11 0463181019 Châu Hoài Nhân 08/10/2000 V V 7 7 4 5.0 7 6.2

12 0463181020 Phan Hoài Phong 06/05/2000 9 9 8 8.3 9 8.7

13 0463181021 Lê Minh Phúc 08/06/2000 9 8 6 6.7 7 7.1

14 0463181024 Hứa Nhật Quy 08/06/2000 9 8 5 6.0 5 5.8

15 0463181026 Nguyễn Hồng Sơn 26/02/2000 V 8 7 5 5.7 3 4.6

16 0463181027 Lê Chí Tâm 10/07/2000 9 8 5 6.0 4 5.3

17 0463181028 Nguyễn Minh Tâm 17/09/2000 9 8 5 6.0 4 5.3

18 0463181031 Trần Tuấn Thành 01/01/2000 0 9 8 5 6.0 6 6.3

19 0463181032 Trương Công Thoại 19/06/1999 9 9 9 9.0 6 7.5

20 0463181034 Trần Minh Tín 22/07/2000 9 8 8 8.0 8 8.1

21 0463181039 Lượng Quốc Tuấn 12/06/1998 9 10 10 10.0 9 9.4

22 0463181040 Đỗ Trọng Tú 24/04/1999 9 8 6 6.7 5 6.1

23 0463181043 Phạm Hoàng Vũ 21/12/2000 9 8 7 7.3 5 6.3

24 0461171014 Nguyễn Khâm Dỹ 20/12/99 V V 7 6 4 4.7 2.6

25 0461171052 Nguyễn Quang Nhựt 21/07/99 V V V V V V 0 0 0 0.0 0.0

26 0465171041 Đoàn Tấn Khoa 22/09/98 V V V V V 0 0 0 0.0 0.0

27 0465171169 Lê Văn Toàn 08/01/99 V V V V 0 6 4 4.0 4 3.6

28 Trần Văn Thăng V V 7 6 4 4.7 2.6

0 0 0 5 5 6 6 4 5 0
TP. HCM ngày 15 tháng 01 năm 2020

Người lập

NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
BỘ MÔN KINH TẾ

SỔ TAY GIÁO VIÊN MÔN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
LỚP CĐN HÀN 18 - HK1 - NĂM HỌC 2019 - 2020

Sinh viên khiếu nại điểm liên hệ giảng viên bộ môn theo số 0979 076 267. 
Thời gian khiếu nại điểm đến hết sáng thứ 6 ngày 17/01/2020 tại F5.5 . 
Lịch thi lại theo phòng đào tạo (13h00 thứ 7 ngày 15/02/2020 tuần 24). 

SINH VIÊN TẬP TRUNG TRƯỚC F5.5 CHỜ HƯỚNG DẪN CỦA GIÁM THỊ. 
Lưu ý: Sinh viên chủ động đóng tiền thi lại tại phòng tài chính kế toán trước thứ 5 ngày 13/02/2020.


